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California Venues Grant Program (“Chương Trình”) sẽ hỗ trợ
cho các địa điểm tổ chức sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ
điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ họ 
tiếp tục hoạt động.

TRAO TRỢ CẤP
Các khoản trợ cấp được trao theo Chương Trình này sẽ là một 
số tiền bằng với số tiền nhỏ hơn hai trăm năm mươi ngàn 
đô la ($250.000) hoặc 20 phần trăm (20%) tổng doanh thu 
kiếm được của đương đơn tại California cho năm chịu thuế 
2019.

CÁC ƯU TIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Ưu tiên sẽ dựa trên các tiêu chí sau trong phạm vi cho phép 
theo luật bảo vệ bình đẳng của tiểu bang và liên bang:
Các khoản trợ cấp cho đơn vị tổ chức sự kiện trực tiếp độc lập 
hội đủ điều kiện sẽ được ưu tiên căn cứ theo tỷ lệ phần trăm 
giảm sút của tổng doanh thu kiếm được dựa trên kỳ báo cáo so 
với tổng doanh thu kiếm được tại California trong Quý 2, Quý 
3, và Quý 4 năm 2020 và tổng doanh thu kiếm được tại 
California trong Quý 2, Quý 3, và Quý 4 năm 2019.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
• Các đương đơn tổ chức sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ

điều kiện phải điền riêng một đơn đăng ký mới cho các 
khoản trợ cấp được phân bổ theo mục này ngay cả khi 
họ đã gửi đơn đăng ký cho Chương Trình Trợ Cấp 
COVID-19 cho Doanh Nghiệp Nhỏ California (California 
Small Business COVID-19 Relief Grant Program) được 
xác định tại Mục 12100.83 của Bộ Luật Chính Quyền 
California.

• Nếu một sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện đã 
được trao khoản trợ cấp theo Chương Trình Trợ Cấp 
COVID-19 cho Doanh Nghiệp Nhỏ California được xác 
định tại Mục 12100.83 của Bộ Luật Chính Quyền 
California, số tiền trợ cấp đó sẽ được trừ vào số tiền trợ 
cấp được cấp theo Chương Trình này. Nếu số tiền trợ 
cấp theo Mục 12100.83 của Bộ Luật Chính Quyền 
California lớn hơn số tiền được trao theo Chương Trình 
này, thì sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện sẽ 
không nhận được trợ cấp theo Chương Trình này và
không có số tiền nào sẽ được trừ.

Tổng quan về chương trình

Xem tiếp ở trang sau.
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Theo mục đích của Chương Trình này, “địa điểm hội đủ
điều kiện” có nghĩa là một địa điểm có các đặc điểm sau:

1. Không gian xác định dành cho biểu diễn và dành cho 
khán giả.

2. Thiết bị phối trộn, hệ thống truyền thanh công cộng và 
giàn chiếu sáng.

3. Thuê một hoặc nhiều người thực hiện không ít hơn hai 
trong số các vai trò sau:

• Kỹ sư âm thanh.
• Nhân viên bán vé.
• Nhân viên quảng bá.
• Quản lý sân khấu.
• Nhân viên an ninh.
• Quản lý phòng vé.

4. Là một trong ba tổ chức, địa điểm hoặc cơ sở nhượng 
quyền thương mại có tổng doanh thu cao nhất được 
liên kết với đương đơn.

5. Đối với một địa điểm được sở hữu hoặc được điều 
hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các 
sự kiện miễn phí, các sự kiện được sản xuất và quản lý 
chủ yếu bởi các nhân viên được trả lương chứ không 
phải các tình nguyện viên.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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Định nghĩa: “địa điểm hội đủ điều kiện”
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Theo mục đích của chương trình này, “sự kiện trực tiếp 
độc lập hội đủ điều kiện” phải đáp ứng tất cả các điều 
sau:

1. Là một doanh nghiệp tư nhân, công ty C, công ty S, hợp 
tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, 
công ty hợp danh hữu hạn hoặc tổ chức phi lợi nhuận 
đã đăng ký theo mục 501(c)(3) đáp ứng các tiêu chí 
được xác định trong điểm từ (B) đến (F) bao gồm đoạn 
(1) của tiểu mục (g) của Mục 12100.82 của Bộ Luật 
Chính Quyền California.

2. Thuộc một trong các mã sau đây của Hệ Thống Phân Loại 
Ngành Ở Bắc Mỹ (North American Industry Classification 
System, NAICS) hoặc Phân Loại Quốc Gia Các Tổ Chức Được 
Miễn (National Taxonomy of Exempt Entities, NTEE), bao 
gồm:

• 512131 – Rạp chiếu phim điện ảnh (trừ rạp ngoài trời).
• 512132 – Rạp chiếu phim điện ảnh ngoài trời.

o Một tổ chức đủ điều kiện theo điều khoản này sẽ 
được xem là rạp chiếu phim điện ảnh ngoài trời 
đích thực. Theo mục đích của điều khoản này, “rạp 
chiếu phim điện ảnh ngoài trời đích thực” có nghĩa 
là rạp chiếu phim điện ảnh thương mại được xây 
dựng vĩnh viễn, trong đó mục đích chính của tòa 
nhà là trình chiếu phim điện ảnh ngoài trời cho 
những khách hàng ngồi trong xe thông qua Máy 
chiếu kỹ thuật số tuân thủ Digital Cinema 
Initiatives (DCI) hoặc phim 35 mm hoặc 70 mm.

• 7111 – Công ty Nghệ thuật Biểu diễn.
• 711110 – Công ty Rạp hát và Rạp hát có phục vụ bữa tối.
• 711120 – Vũ đoàn.
• 711130 – Nhóm nhạc và Nghệ sĩ.
• 711211 – Các Nhóm và Câu Lạc Bộ Thể Thao.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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Xem tiếp ở trang sau.

Định nghĩa: “sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện”
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• 7113 – Nhà Quảng Bá cho các Sự Kiện Biểu Diễn 
Nghệ Thuật, Thể Thao và các Sự Kiện Tương Tự.

• 711310 – Nhà Quảng Bá cho các Sự Kiện Biểu Diễn 
Nghệ Thuật, Thể Thao và các Sự Kiện có Cơ Sở Vật 
Chất.

• 711320 – Nhà Quảng Bá cho các Sự Kiện Biểu Diễn 
Nghệ Thuật, Thể Thao và các Sự Kiện không có Cơ 
Sở Vật Chất.

• 7139 – Các Ngành Vui Chơi và Giải Trí Khác.
• 713990 – Tất Cả Các Hoạt Động Vui Chơi và Giải Trí

Khác.
• 722410 – Địa Điểm Uống Rượu (Đồ Uống Có Cồn).
• 722511 – Nhà Hàng Đầy Đủ Các Dịch Vụ.

• A20 – Tổ Chức Văn Hóa, Nghệ Thuật – Đa Chức 
Năng.

• A23 – Nhận Thức Về Văn Hóa, Dân Tộc.
• A25 – Giáo Dục Nghệ Thuật.
• A50 – Bảo Tàng.
• A54 – Bảo Tàng Lịch Sử.
• A56 – Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên, Bảo Tàng Khoa 

Học Tự Nhiên.
• A60 – Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật.
• A61 – Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật.
• A62 – Khiêu vũ.
• A63 – Múa ba lê.
• A65 – Rạp hát.
• A68 – Âm nhạc.
• A69 – Dàn nhạc giao hưởng.
• A6A – Opera.
• A6B – Hát, Hợp xướng.
• A6C – Nhóm nhạc, Ban nhạc, Hòa tấu.
• A90 – Các Tổ Chức và Hoạt Động Dịch Vụ Nghệ 

Thuật.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

Xem tiếp ở trang sau.

Định nghĩa: “sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện”



6

3. Là một trong những điều dưới đây:
• Một cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng cả hai tiêu chí sau:

o Là một hoạt động kinh doanh chính, tổ chức, quảng bá, sản xuất, 
quản lý hoặc tổ chức các buổi hòa nhạc trực tiếp, buổi biểu diễn 
hài kịch, sản xuất chương trình sân khấu hoặc các sự kiện khác do 
các nghệ sĩ biểu diễn tại một địa điểm hội đủ điều kiện trong đó 
diễn ra cả hai điều sau đây: (a) Có áp dụng phí phục vụ (cover 
charge) thông qua vé hoặc phí vào cửa trước; và (b) người biểu 
diễn được trả tiền.

o Ít nhất 70 phần trăm doanh thu kiếm được của cá nhân hoặc tổ 
chức được tạo ra thông qua phí phục vụ hoặc bán vé, phí sản xuất 
hoặc bồi hoàn sản xuất, hoặc bán đồ uống, thực phẩm hoặc hàng 
hóa tại sự kiện.

• Một cá nhân hoặc tổ chức, trong vai trò là hoạt động kinh 
doanh chính, cung cấp vé cho sự kiện để công chúng mua 
trung bình không dưới 30 ngày trước ngày diễn ra sự 
kiện, trong đó đáp ứng cả hai điều sau:
o Là một hoạt động kinh doanh chính, tổ chức, quảng bá, sản xuất, 

quản lý hoặc tổ chức các buổi hòa nhạc trực tiếp, buổi biểu diễn 
hài kịch, sản xuất chương trình sân khấu hoặc các sự kiện khác do 
các nghệ sĩ biểu diễn tại một địa điểm hội đủ điều kiện trong đó 
diễn ra cả hai điều sau đây: (a) Có áp dụng phí phục vụ (cover 
charge) thông qua vé hoặc phí vào cửa trước; và (b) người biểu 
diễn được trả tiền.

o Những người biểu diễn được trả thù lao với một số tiền dựa trên 
phần trăm doanh thu, bảo đảm bằng văn bản hoặc hợp đồng tiêu 
chuẩn, hoặc thỏa thuận chính thức cùng có lợi khác.

• Một cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng cả hai tiêu chí sau:
o Là một hoạt động kinh doanh chính, tổ chức, quảng bá, sản xuất, 

quản lý, hoặc tổ chức các sự kiện thể thao trực tiếp tại một địa 
điểm hội đủ điều kiện trong đó diễn ra cả hai điều sau đây: (a) Có 
áp dụng phí phục vụ (cover charge) thông qua vé hoặc phí vào cửa 
trước; và (b) người biểu diễn được trả tiền.

o Ít nhất 70 phần trăm doanh thu kiếm được của cá nhân hoặc tổ 
chức được tạo ra thông qua phí phục vụ hoặc bán vé, phí sản xuất 
hoặc bồi hoàn sản xuất, hoặc bán đồ uống, thực phẩm hoặc hàng 
hóa tại sự kiện.

o Cá nhân hoặc tổ chức không phải là một liên đoàn lớn hoặc nhóm 
hoặc câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và không thuộc sở hữu 
của một liên đoàn lớn hoặc nhóm hoặc câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

Định nghĩa: “sự kiện trực tiếp độc lập hội đủ điều kiện”
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• Các doanh nghiệp không có sự hiện diện trực tiếp tại 
tiểu bang và không có trụ sở tại tiểu bang.

• Các doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các hoạt động 
chính trị hoặc vận động hành lang, bất kể là tổ chức đó 
có được đăng ký theo mục 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 
501(c)(19) hay không.

• Các doanh nghiệp, công ty đầu tư và nhà đầu tư thụ 
động nộp Mẫu Khai Thuế E (Schedule E) trên tờ khai 
thuế của họ.

• Các tổ chức hoặc doanh nghiệp tài chính chủ yếu tham 
gia vào hoạt động cho vay, chẳng hạn như ngân hàng, 
công ty tài chính và công ty bao thanh toán.

• Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp pháp 
theo quy định của luật pháp liên bang, tiểu bang hoặc 
địa phương.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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Bất kể nội dung của ba trang trước đó, “sự kiện trực tiếp 
độc lập hội đủ điều kiện” sẽ không bao gồm các tổ chức 
đáp ứng bất kỳ điều nào sau đây:

• Là một công ty giao dịch công khai, hoặc được sở hữu 
hoặc kiểm soát đa số bởi một công ty giao dịch công 
khai.

• Sở hữu hoặc điều hành các tổ chức ở nhiều hơn năm 
tiểu bang hoặc ở một quốc gia khác, hoặc được sở hữu 
bởi một tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức ở 
nhiều hơn năm tiểu bang hoặc ở một quốc gia khác.

• Tạo ra dưới 75 phần trăm tổng doanh thu kiếm được tại 
California.

• Cho thấy tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu kiếm được suy 
giảm ở California là dưới 30 phần trăm, dựa trên kỳ báo 
cáo so với Quý 2, Quý 3 và Quý 4 của năm 2020, so với 
Quý 2, Quý 3 và Quý 4 của năm 2019.

Xem tiếp ở trang sau.

Các Doanh Nghiệp Không Hội Đủ Điều Kiện
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• Các công ty liên kết theo định nghĩa tại Mục 121.103, 
Chương 13 của Bộ Luật Quy Định Liên Bang.

• Các doanh nghiệp khác được xác định bởi Văn Phòng 
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ California (California Office 
of the Small Business Advocate, CalOSBA), phù hợp với 
các giới hạn và loại trừ được đặt ra trong các vòng 
trước của Chương Trình Trợ Cấp COVID-19.

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

• Các doanh nghiệp hạn chế nhận hỗ trợ vì bất cứ lý do 
nào ngoài năng lực.

• Các doanh nghiệp đầu cơ.

• Các doanh nghiệp có bất kỳ chủ sở hữu nào nắm giữ 
trên 10 phần trăm vốn cổ phần của doanh nghiệp đáp 
ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây:
i. Trong vòng ba năm trước, chủ sở hữu đã bị kết tội hoặc 

đã có bản án dân sự chống lại với chủ sở hữu, hoặc đã có 
bất kỳ hình thức tạm tha hoặc quản chế nào đối với chủ 
sở hữu, bao gồm việc quản chế trước khi có phán quyết, 
vì tội lừa đảo hoặc phạm tội liên quan đến việc đạt được 
hoặc cố gắng đạt được, hoặc thực hiện giao dịch hoặc 
hợp đồng công khai ở liên bang, tiểu bang hoặc địa 
phương theo một giao dịch công khai, vi phạm quy định 
về chống độc quyền hoặc đấu thầu của liên bang hoặc 
tiểu bang hoặc thực hiện hành vi biển thủ, trộm cắp, giả 
mạo, hối lộ, làm sai lệch hoặc tiêu hủy hồ sơ, khai báo 
gian đối hoặc nhận tài sản ăn cắp.

ii. Chủ sở hữu hiện bị một tổ chức chính quyền liên bang, 
tiểu bang hoặc địa phương truy tố hoặc buộc tội hình sự 
hoặc dân sự, với hành vi vi phạm bất kỳ tội nào được 
nêu trong khoản (i).

Các Doanh Nghiệp Không Hội Đủ Điều Kiện
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Số tiền trợ cấp theo mục này sẽ chỉ được sử dụng cho các 
chi phí phát sinh từ đại dịch COVID-19 và các hạn chế liên 
quan đến sức khỏe và sự an toàn, hoặc việc kinh doanh bị 
gián đoạn hoặc đóng cửa do đại dịch COVID-19, bao gồm 
những điều sau đây:

• Chi phí chi trả cho nhân viên, bao gồm chi phí trả 
lương, trợ cấp chăm sóc sức khỏe, nghỉ ốm, nghỉ vì mục 
đích thăm khám y tế hay nghỉ chăm sóc gia đình được 
trả lương hoặc phí bảo hiểm.

• Vốn lưu động và chi phí chung, bao gồm tiền thuê, phí 
tiện ích, tiền trả gốc và lãi vay thế chấp, nhưng không 
bao gồm các khoản trả trước thế chấp và nghĩa vụ nợ, 
bao gồm tiền gốc và tiền lãi, phát sinh trước ngày 1 
tháng 3 năm 2020.

• Các khoản chi phí liên quan đến việc mở cửa lại hoạt 
động kinh doanh sau khi đóng cửa hoàn toàn hoặc một 
phần do các hạn chế về sức khỏe và an toàn COVID-19 
bắt buộc của tiểu bang và việc đóng cửa doanh nghiệp.

• Các khoản chi phí liên quan đến việc tuân thủ hướng dẫn 
của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương về COVID-19 
liên quan đến mở cửa lại với các quy định bắt buộc về an 
toàn, bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị, rào chắn 
plexiglass, ăn uống ngoài trời, thiết bị bảo hộ cá nhân 
(PPE), xét nghiệm và chi phí huấn luyện nhân viên.

• Bất kỳ khoản chi phí liên quan đến COVID-19 nào khác 
chưa được đài thọ thông qua các khoản trợ cấp hoặc các 
khoản vay trợ cấp hoặc khoản cứu trợ khác thông qua 
các chương trình của liên bang, tiểu bang, quận hoặc 
thành phố.

• Bất kỳ khoản chi phí liên quan đến COVID-19 nào khác 
không phải là chi phí nhân lực cho phần Medicaid của 
tiểu bang, tiền thưởng cho nhân viên, tiền trợ cấp thôi 
việc, thuế, các khoản dàn xếp pháp lý, chi phí cá nhân 
hoặc các khoản chi phí khác không liên quan đến tác 
động của COVID-19, sửa chữa các hư hỏng đã được bảo 
hiểm chi trả, hoặc hoàn lại tiền cho các nhà tài trợ đối với 
các vật phẩm hoặc dịch vụ được tặng.
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Sử Dụng Ngân Quỹ Hợp Lệ
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Sau đây là toàn bộ tài liệu bắt buộc phải được tải lên Cổng 
Thông Tin:

1. Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn (PDF)
Đã hoàn thành và ký tên để tự xác nhận tính trung 
thực và chính xác của thông tin mà quý vị cung cấp 
trong đơn đăng ký trên web và các tài liệu chứng minh.

2. Tình Hình Tài Chính Doanh Nghiệp (PDF)
• Tất cả các trang của tờ khai thuế liên bang cho 

năm 2019 của doanh nghiệp
• Tất cả các trang của tờ khai thuế California cho 

năm 2019 của doanh nghiệp
• Tất cả các trang của tờ khai thuế liên bang cho 

năm 2020 của doanh nghiệp
• Tất cả các trang của tờ khai thuế California cho 

năm 2020 của doanh nghiệp

3. ID do chính phủ cấp (PDF hoặc JPEG)
Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu (Không chấp nhận ID 
hết hạn)

4. Báo Cáo Tài Chính Giữa Kỳ (PDF)
• Báo cáo tài chính giữa kỳ cho Quý 2, Quý 3 & Quý 4 

năm 2019.
• Báo cáo tài chính giữa kỳ cho Quý 2, Quý 3 & Quý 4 

năm 2020.

5. Hồ sơ chính thức nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang (phải 
còn hiệu lực) hoặc chính quyền địa phương, tùy từng 
trường hợp, của doanh nghiệp của quý vị chẳng hạn như 
một trong những tài liệu sau đây (PDF):

• Điều Lệ Thành Lập
• Giấy Chứng Nhận Tổ Chức
• Tên Đăng Ký Không Chính Thức
• Giấy Phép Kinh Doanh do Chính Phủ cấp (doanh 

nghiệp tư nhân không có tên chính thức) 

6. Chỉ đối với tổ chức phi lợi nhuận: Thư Miễn Thuế IRS 
Gần Nhất (PDF)

7. LƯU Ý: Phải cung cấp hồ sơ nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang California chứng minh rằng doanh nghiệp đã hoạt 
động kinh doanh hợp pháp tại Tiểu Bang California 
trước ngày 1 tháng 6 năm 2019.
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Hồ Sơ Phải Nộp
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CÁCH ĐIỀN GIẤY CHỨNG NHẬN 
NỘP ĐƠN



Là một phần của quá trình đăng ký, quý vị sẽ cần tự xác 
nhận tính trung thực và chính xác của thông tin mà quý vị 
đã cung cấp trong đơn đăng ký trên web và tài liệu chứng 
minh bằng cách ký vào Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn. 

Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn được cung cấp ở định dạng 
điện tử để quý vị tải xuống và điền. Giấy Chứng Nhận Nộp 
Đơn đã ký là loại giấy tờ bắt buộc trong quy trình trợ cấp 
này và sẽ cần được tải lên Cổng Thông Tin dưới dạng tệp 
PDF.

Quý vị có thể điền Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn theo hai 
cách:
1. Tải xuống và ký giấy chứng nhận bằng phương thức 

điện tử hoặc
2. In ra và điền đơn bằng tay.
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Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn



Bước 1

Nhấp vào biểu tượng tải xuống       để tải tài liệu và lưu 
Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn trong thiết bị của quý vị.

Bước 2

Tìm Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn trên thiết bị và mở tệp từ 
đó. Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn của quý vị sẽ mở dưới dạng 
tệp PDF. 

Bước 3

Điền Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn bằng cách nhập tên viết tắt 
của quý vị bên cạnh tất cả các mục được đánh số, sau đó nhập 
chữ ký và thông tin doanh nghiệp của quý vị ở trang cuối 
cùng. 

Bước 4

Sau khi hoàn tất Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn, hãy lưu lại bằng 
cách đi tới File (Tệp) > Save (Lưu) hoặc nhấn CTRL+S trên bàn 
phím để lưu Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã điền đầy đủ.

Bước 5

Tải Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã hoàn tất dưới dạng tệp PDF 
lên Cổng Thông Tin trong quá trình đăng ký. 
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Cách Điền Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn Theo Phương Thức Điện Tử



Bước 1

In Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn bằng cách nhấp vào biểu 
tượng máy in         .

Bước 2

Điền vào Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn bằng bút tối màu và 
chữ viết tay dễ đọc.

Bước 3

Sau khi hoàn tất Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn, hãy lưu lại 
bằng cách đi tới File (Tệp) > Save (Lưu) hoặc nhấn CTRL+S 
trên bàn phím để lưu Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã điền 
đầy đủ.

Bước 5

Tải Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn đã hoàn tất dưới dạng tệp 
PDF lên Cổng Thông Tin trong quá trình đăng ký. 
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Cách Điền Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn thủ công
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VÍ DỤ VỀ GIẤY TỜ BẮT BUỘC
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Ví dụ: Tờ Khai Thuế Liên Bang

Doanh Nghiệp Vì Lợi Nhuận Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

2019

Mẫu 1120 Mẫu 1065 Mẫu 1040

2020

Mẫu 1120 Mẫu 1065 Mẫu 1040

2019 2020
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Ví dụ: Tờ Khai Thuế California

Doanh Nghiệp Vì Lợi Nhuận Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

2019

Mẫu 100 Mẫu 565 Mẫu 540

2020

Mẫu 100 Mẫu 565 Mẫu 540

2019

Mẫu 199 RRF-1 CT-TR-1
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Ví dụ: ID Có Ảnh Do Chính Phủ Cấp

Các Mẫu ID Do Chính Phủ Cấp Được Chấp Nhận Các mẫu ID sau đây sẽ KHÔNG được chấp nhận:
• ID Hết Hạn
• Vé Xe Buýt
• ID Trường học
• ID Công Đoàn
• Phù Hiệu Công Ty
• Thẻ Thư Viện

BẰNG LÁI XEHỘ CHIẾU HOA KỲ
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Ví dụ: Hồ Sơ Chính Thức nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang California hoặc Chính Quyền Địa Phương 

Điều Lệ Thành Lập Tên Đăng Ký Không Chính Thức

Xem tiếp ở trang sau.
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Ví dụ: Hồ Sơ Chính Thức nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang California hoặc Chính Quyền Địa Phương 

Giấy Chứng Nhận Tổ Chức Giấy Phép Kinh Doanh do Chính Phủ cấp 

Chỉ Dành Cho Doanh Nghiệp Tư Nhân
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Ví dụ: Thư Miễn Thuế

Giấy Chứng Nhận Tổ Chức

Chỉ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận.
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MẸO ÁP DỤNG



Đương đơn hội đủ điều kiện phải thuộc một trong các mã 
sau đây của Hệ Thống Phân Loại Ngành Ở Bắc Mỹ (NAICS) 
hoặc Phân Loại Quốc Gia Các Tổ Chức Được Miễn (NTEE) 
như đã liệt kê ở trang 5-6.

Để xem lại mã NAICS của mình, quý vị hãy truy cập: 
https://www.naics.com/search/. 
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Mẹo số 1: Xem lại mã NAICS của quý vị

https://www.naics.com/search/


Hãy đảm bảo quý vị đang sử dụng địa chỉ email hợp lệ 
và viết đúng chính tả địa chỉ này trong đơn đăng ký. 
• Các bản cập nhật và hướng dẫn bổ sung cho đơn đăng 

ký sẽ được gửi đến địa chỉ email mà quý vị cung cấp. Hệ 
thống của Lendistry không thể nhận dạng một số địa 
chỉ email nhất định nên có thể gây ra sự chậm trễ trong 
việc trao đổi thông tin liên quan đến đơn đăng ký của 
quý vị.

Nếu quý vị đã sử dụng địa chỉ email không chính xác 
hoặc không hợp lệ trong đơn đăng ký, vui lòng liên hệ 
với trung tâm cuộc gọi của chúng tôi theo số (888) 984-
1173, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7:00 a.m.- 7:00 p.m. 
PST để cập nhật thông tin.

KHÔNG gửi thêm đơn đăng ký mới. Việc gửi nhiều đơn 
đăng ký có thể bị xác định là hành động gian lận, dẫn đến 
việc gián đoạn quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị. 

Địa chỉ email không hợp lệ

Hệ thống của chúng tôi sẽ không chấp nhận hoặc nhận 
dạng các địa chỉ email sau:

Email bắt đầu với info@
Ví dụ: info@mycompany.com

Email kết thúc với @contact.com hoặc @noreply.com
Ví dụ: mycompany@contact.com
Ví dụ: mycompany@noreply.com

24
CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

Mẹo số 2: Sử dụng địa chỉ email hợp lệ



Tất cả tài liệu bắt buộc phải được tải lên Cổng thông tin 
duy nhất dưới định dạng PDF. Các tài liệu phải rõ ràng, 
thẳng hàng và không có phông nền gây rối khi tải lên.

Các lưu ý quan trọng khi tải lên tài liệu:
1. Tất cả tài liệu đều phải được nộp ở định dạng PDF 

(Giấy tờ tùy thân do Chính phủ cấp có thể nộp dưới 
dạng PDF hoặc JPEG).

2. Kích thước tệp phải dưới 15 MB.
3. Tên tệp KHÔNG ĐƯỢC chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào 

(!@#$%^&*()_+).
4. Nếu tệp của quý vị có cài mật khẩu bảo vệ thì quý vị 

phải nhập mật khẩu vào.

Không có máy quét?
Chúng tôi đề xuất tải xuống và sử dụng ứng dụng quét 
miễn phí trên di động.

Mẫu: Tải lên đúng

Mẫu: Tải lên sai

Genius Scan
Apple | Nhấn vào đây để tải
Android | Nhấn vào đây để 
tải

Adobe Scan
Apple | Nhấn vào đây để tải
Android | Nhấn vào đây để tải

Tài liệu được trình bày rõ ràng 
và căn chỉnh thẳng hàng.

1. Tài liệu không được căn 
chỉnh thẳng hàng.

2. Tài liệu được đặt trước 
cửa sổ (nền ảnh gây rối) 
và nhìn thấy bàn tay.

1 2

25
CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
Chương Trình này do Tiểu Bang California tài trợ và do CalOSBA quản lý.

Mẹo số 3: Chuẩn bị tài liệu ở định dạng PDF

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


Persona là gì?
Persona là nền tảng của bên thứ ba được Lendistry sử 
dụng để hỗ trợ quá trình ngăn chặn và giảm thiểu gian 
lận. Nền tảng Persona cho phép Lendistry xác minh danh 
tính của một cá nhân và bảo vệ chống lại hành vi giả mạo 
danh tính bằng cách tự động so sánh ảnh selfie của người 
đó với ảnh chân dung ID của họ dựa trên kiểm tra thực thể 
sống sinh trắc học và tổng hợp 3 điểm.

• Đương đơn sẽ cần xác minh danh tính qua Persona 
bằng cách tải ảnh chụp ID hợp lệ có ảnh do chính phủ 
cấp.
o Các Mẫu ID Do Chính Phủ Cấp Được Chấp Nhận 

gồm:
o Bằng Lái Xe;
o Hộ Chiếu Hoa Kỳ; và
o ID Tiểu Bang.

• Đương đơn cũng cần chụp ảnh selfie bằng thiết bị có 
camera phía trước để hoàn tất xác minh Persona.
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Mẹo số 4: Xem Lại Các Phương Pháp Tốt Nhất Để Hoàn Tất Bước Persona Thành Công

Các Phương Pháp Tốt Nhất Để Hoàn Tất Bước Persona Thành Công

1. Sử dụng một thiết bị mặt trước. Nếu quý vị đăng ký bằng máy 
tính xách tay hoặc máy tính không có camera, quý vị có thể 
hoàn tất Persona trên thiết bị di động bất kỳ lúc nào bằng cách 
nhấp vào “Continue on another device” (Tiếp tục trên thiết bị 
khác) và quét mã QR được cung cấp hoặc yêu cầu một liên kết 
qua SMS hoặc Email. 

• Khi hoàn tất Persona trên thiết bị di động, quý vị sẽ tự động được 
chuyển hướng đến đơn đăng ký của mình trên máy tính xách tay 
hoặc máy tính.

2. Để thuận tiện, hãy chụp ảnh mặt trước và mặt sau ID do chính 
phủ cấp của quý vị trước khi bắt đầu Persona và lưu vào thiết 
bị mà quý vị sẽ sử dụng để chụp ảnh selfie. 

• Đặt ID do chính phủ cấp của quý vị lên một bề mặt trắng trơn và 
đảm bảo có đủ ánh sáng. 

• Không sử dụng đèn flash vì có thể gây lóa. 

3. Khi chụp ảnh selfie, hãy đảm bảo có đủ ánh sáng hướng về 
phía khuôn mặt của quý vị đồng thời tránh các nguồn sáng 
chói từ phía sau.

• Đứng trước một bức tường hoặc cánh cửa trống và tránh những 
phông nền có nhiều đồ vật. 

• Không sử dụng đèn flash vì có thể gây lóa. 

Xem tiếp ở trang sau.
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Cách Hoàn Tất Persona

Bước 1

Bấm vào “Begin Verifying” (Bắt Đầu Xác Minh) rồi chọn 
loại ID do chính phủ cấp mà quý vị sẽ sử dụng để xác minh 
danh tính.

Bước 2

Chụp hoặc tải lên ảnh mặt trước ID của quý vị. Chọn “Use 
this File” (Sử dụng tệp này) để tiếp tục. Xem trang 26 để 
biết các phương pháp hiệu quả nhất để hoàn tất bước này.

Xem tiếp ở trang sau.
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Cách Hoàn Tất Persona

Bước 3

Chụp hoặc tải lên ảnh mặt sau ID của quý vị. Chọn “Use 
this File” (Sử dụng tệp này) để tiếp tục. Xem trang 26 để 
biết các phương pháp hiệu quả nhất để hoàn tất bước này.

Bước 4

Sử dụng thiết bị mặt trước có camera, làm theo gợi ý trên 
màn hình để chụp ảnh selfie bằng cách nhìn về phía trước, 
sang trái rồi nhìn sang phải. Xem trang 26 để biết các 
phương pháp hiệu quả nhất để hoàn tất bước này. Sau khi 
hoàn tất, hãy chọn “Done” (Xong) và quý vị sẽ được 
chuyển hướng đến đơn đăng ký.

Sử Dụng Ảnh Này



Để việc nộp đơn được thuận lợi, vui lòng sử dụng Google 
Chrome trong suốt quá trình đăng ký. 

Các trình duyệt web khác có thể không hỗ trợ giao diện 
của chúng tôi và gây ra lỗi trong quá trình nộp đơn của 
quý vị.

Nếu quý vị chưa có Google Chrome, hãy tải xuống miễn 
phí tại https://www.google.com/chrome/. 

Trước khi bắt đầu nộp đơn, vui lòng thực hiện như sau 
trên Google Chrome:
1. Xóa bộ nhớ đệm của quý vị
2. Sử dụng chế độ ẩn danh
3. Tắt trình chặn cửa sổ pop-up

Xóa bộ nhớ đệm của quý vị

Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm là thông tin được lưu trữ 
từ một trang web hoặc ứng dụng đã sử dụng trước đó và chủ 
yếu giúp cho quá trình duyệt web nhanh hơn bằng cách tự 
động điền thông tin đã lưu sẵn. Tuy nhiên, dữ liệu được lưu 
trong bộ nhớ đệm cũng có thể bao gồm thông tin chưa được 
cập nhật như mật khẩu cũ hoặc thông tin quý vị đã nhập sai 
trước đó. Điều này có thể khiến quá trình nộp đơn của quý vị 
gặp lỗi, dẫn đến việc đơn đăng ký đó bị đưa vào danh sách đen 
vì nghi ngờ gian lận.

Sử dụng chế độ ẩn danh

Chế độ ẩn danh cho phép quý vị nhập thông tin một cách bảo 
mật và ngăn không cho dữ liệu của quý vị lưu vào bộ nhớ đệm.

Tắt trình chặn cửa sổ pop-up

Ứng dụng của chúng tôi bao gồm nhiều thông báo pop-up được 
dùng để xác nhận tính chính xác của thông tin mà quý vị cung 
cấp. Quý vị phải tắt trình chặn cửa sổ pop-up trên Google 
Chrome để xem được những thông báo này.
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Mẹo số 5: Sử Dụng Google Chrome

Xem tiếp ở trang sau.

https://www.google.com/chrome/


Bước 1

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở 
góc trên bên phải, sau đó đi đến phần “Settings.” (Cài đặt) 

Bước 2

Đi đến “Privacy and Security” (Quyền riêng tư và bảo 
mật) rồi chọn “Clear Browsing Data” (Xóa dữ liệu duyệt 
web).

Bước 3

Lựa chọn “Clear Data” (Xóa dữ liệu).

1

2

2
1

1
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Cách xóa bộ nhớ đệm của quý vị

Xem tiếp ở trang sau.



Bước 1

Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của trình duyệt 
web, sau đó chọn “New incognito window” (Cửa sổ ẩn 
danh mới).

Bước 2

Trình duyệt của quý vị sẽ mở một cửa sổ Google Chrome 
mới. Hãy sử dụng chế độ ẩn danh trong suốt quá trình nộp 
đơn.

1

2
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Cách sử dụng Chế độ ẩn danh

Xem tiếp ở trang sau.



Bước 1

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở 
góc trên bên phải, sau đó đi đến phần “Settings.” (Cài đặt) 

Bước 2

Đi đến “Privacy and Security” (Quyền riêng tư và bảo 
mật) rồi chọn “Site Settings” (Cài đặt trang web).

Bước 3

Lựa chọn “Pop-up and Redirects” (Cửa sổ pop-up và điều 
hướng. Nhấp vào nút để nó chuyển sang màu xanh lam và 
trạng thái thay đổi từ “Blocked” (Chặn) thành “Allowed” 
(Cho phép).1

2

1

2

1

2

3
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Cách tắt trình chặn cửa sổ pop-up
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QUY TRÌNH XEM XÉT



Làm cách nào để biết tôi có được nhận trợ cấp hay không?
Quy trình đăng ký cho chương trình này bao gồm nhiều giai đoạn 
xác nhận. Trước tiên, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu để hội đủ 
điều kiện tối thiểu của chương trình thì mới được xem xét nhận trợ 
cấp. Lưu Ý Quan Trọng: Việc đáp ứng các điều kiện để hội đủ 
điều kiện tối thiểu không đảm bảo việc quý vị được nhận tài 
trợ.

Khi quý vị được xác định là hội đủ điều kiện tham gia chương trình 
này, đơn đăng ký của quý vị sau đó sẽ được xác thực lần cuối để 
xác định xem quý vị sẽ được chấp thuận hay từ chối tài trợ. Là một 
phần của quá trình xác nhận này, quý vị sẽ cần xác nhận một số 
thông tin trực tiếp qua điện thoại. Một thành viên trong đội ngũ 
Lendistry sẽ liên lạc trực tiếp với quý vị để hoàn tất quy trình này.

Sau khi đơn đăng ký của quý vị được xác thực đầy đủ, quý vị sẽ 
nhận được email thông báo kết quả là chấp thuận hay bị từ chối tài 
trợ từ Lendistry.

Làm thế nào để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của tôi?
Quý vị có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình tất cứ lúc 
nào bằng cách đăng nhập vào Cổng thông tin của Lendistry bằng 
tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại di động mà quý vị đã 
đăng ký. Sau khi đăng nhập, trạng thái sẽ xuất hiện trên trang tổng 
quan.

Đăng nhập vào Cổng thông tin của Lendistry tại 
đây: cavenues.mylendistry.com/landing

Các tài liệu và thông tin ngân hàng của tôi đã được xác thực 
đầy đủ và tôi đã được phê duyệt cấp tiền tài trợ. Khi nào tôi sẽ 
nhận được tài trợ?
Khi đơn đăng ký của quý vị đã được xác thực đầy đủ và được phê 
duyệt để nhận trợ cấp, thỏa thuận nhận trợ cấp và mẫu đơn W-9 
của quý vị sẽ được cung cấp dưới dạng Tài liệu DocuSign trong 
Cổng Thông Tin của Lendistry. Vui lòng đăng nhập và làm theo 
hướng dẫn từ DocuSign để ký tắt, ký tên và ghi ngày tháng cho cả 
hai tài liệu.

Đăng nhập vào Cổng thông tin của Lendistry tại 
đây: cavenues.mylendistry.com/landing

Lưu Ý Quan Trọng: Khoản tài trợ của quý vị chỉ được giải ngân 
sau khi quý vị hoàn tất bước này.

Quy Trình Xem Xét
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Trung Tâm Hỗ Trợ
888-984-1173

Thứ Hai – Thứ Sáu
7:00 a.m.– 7:00 p.m. PST

Đường Dẫn Nhanh:
Tổng Quan về Chương Trình

Định Nghĩa
Các Doanh Nghiệp Không Hội Đủ Điều Kiện

Sử Dụng Ngân Quỹ Hợp Lệ
Hồ Sơ Phải Nộp

Cách Điền Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn
Ví Dụ về Hồ Sơ Phải Nộp

Mẹo Áp Dụng
Quy Trình Xem Xét
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